
Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2022

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022 so với 

cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu phí, lệ phí, SXKDDV 135.000,70 52.251,32 38,70 400,98

I  Số thu phí, lệ phí 15.182,00 7.701,58 50,73 143,07

1 Lệ phí 14.784,00 7.561,00 51,14 105,000

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y (bao gồm cả phí) 14.784,00 7.561,00 51,14                         105,000 

2 Phí 398,00 140,58 35,32 181,13

 -

Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản             98,00 44,80                         45,71 206,93                          

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi           250,00 74,50           29,80 93,13                           

 - Chi cục Thủy sản             20,00 9,58             47,90 20,60                           

 - Văn phòng Sở             30,00             11,70               39,00                           585,00 

3 Thu từ hoạt động SXKD-DV 37.708,70 27.108,30 71,89 966,91

 - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 15.488,70 7.779,18 50,22 76,02                           

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc 21.400,00 18.007,51 84,15 83,13

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành 820,00 1.321,62 161,17 2.741,57

4 Thu khác 82.110,00 17.441,44 21,24 92,96

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 13.085,00 2.140,44 16,36 192,02                          

 - Quỹ phòng chống thiên tai 50.000,00 4.250,00 8,50

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y 19.025,00    11.051,00     58,09 86,87                           

II Chi từ nguồn thu được để lại 118.677,79 36.975,66 31,16 535,45

1 Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành 605,00 2,05 21,00 100,00

  Đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT

 Chương: 412

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo báo cáo số ………./BC-SNN ngày ……..tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

         Sở Nông nghiệp và PTNT công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 

như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày ….. tháng 7 năm 2022

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách 

đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2022

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022 so với 

cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 14.602,79 6.853,65 46,93 75,29

3 Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc 17.032,00 11.894,73 69,84 94,35

4 Quỹ phòng chống thiên tai 50.000,00 6.230,00 12,46

5 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 8.539,00 552,24 6,47 2.272,59

6 Chi cục Chăn nuôi và Thú y 27.899,00 11.443,00 41,02 135,00

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 8.472,25        1.667,66 19,68 138,73

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc 873,60 200,00 22,89 80,00

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành              215 0,00 0,00 0,00

 -

Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản             98,00 37,80                         38,57 186,67                          

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi           250,00 74,50           29,80 93,13                           

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 4.546,00 25,531 0,56 50,48                           

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y 2.439,65 1.308,55 53,64 94,00

 - Chi cục Thủy sản             20,00 9,58             47,90 20,60                           

 - Văn phòng Sở                  30                  12 39,00                                585 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 238.199,31 44.528,55 18,69 204,48

I Nguồn ngân sách trong nước 238.199,31 44.528,55 18,69 204,48

1 Chi quản lý hành chính 44.666,67 18.470,25 41,35 186,67

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 38.645,00 17.999,54 46,58 154,41

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi 3.535,00      1.617,75       45,76 116,88                          

 -

Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản 3.946,00      1.846,78       46,80 99,95                           

 - Chi cục Thủy sản 2.472,00 679,05 27,47 110,25

 - Văn phòng Sở 7.102,00 3.438,59 48,42 245,96

 - Chi cục Kiểm lâm 20.726,00 10.030,00 48,39 234,95

 - Văn phòng Điều phối CTNTM 864,00 387,37 44,83 118,46

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 6.021,67 470,71 7,82 218,92

 - Văn phòng Sở 3.803,00 294,00 7,73 253,45

 - Văn phòng Điều phối CTNTM 920,00 6,59 0,72 100,00

 - Chi cục Thủy sản 317,67 170,12 53,55 84,40

 - Chi cục Kiểm lâm 981,00 0,00 0,00 0,00

2 Chi sự nghiệp Nông nghiệp 102.236,95 6.303,44 6,17 506,00



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2022

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022 so với 

cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.989,00 2.510,93 41,93 93,97

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 5.989,00 2.510,93 41,93 93,97

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 96.247,95 3.792,51 3,94 918,03

 - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 20.450,00 1,78 0,01 103,30

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi 29.374,00 1.918,53 6,53 5.649,88

 - Chi cục Thủy sản 6.009,35 188,33 8,68 84,40

 - Văn phòng Sở 3.283,60 403,32 12,28 776,58

 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y 18.586,00 135,70 0,73 3,00

 -

Chi cục PTNT và Quản lý chất lượng nông 

lâm thủy sản 11.430,00 831,93 7,28 176,81

 - Quỹ phòng chống thiên tai 266,00 18,70 7,03 15,30

 - Văn phòng Điều phối CTNTM 6.849,00 294,21 4,30 534,93

3 Chi sự nghiệp Lâm nghiệp 40.349,22 13.491,36 33,44 110,85

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 14.838,00 7.038,83 47,44 115,11

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành 5.252,00 2.999,22 57,11 134,97

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 9.586,00 4.039,61 42,14             95,26                           

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 25.511,22 6.452,53 25,29 106,59

 - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh 810,00 507,86 62,70 99,88

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc 4.314,22 2.193,12 50,83 94,03

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành 2.963,00 931,54 31,44 151,07

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 8.086,00 2.026,94 25,07 2,00

 - Văn phòng Sở 320,00 2,89 0,90 73,69

 - Chi cục Kiểm lâm 9.018,00 790,18 8,76 218,86

4 Chi sự nghiệp Thủy lợi 21.700,00 4.113,94 18,96 123,53

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 21.700,00 4.113,94 18,96 123,53

 - Chi cục Thủy sản             247,00               87,68                 35,50 128,3

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi 21.453,00 4.026,26 18,77 118,76

5 Kinh phí đầu tư công 29.246,47 2.149,56 7,35 95,34

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 29.246,47 2.149,56 7,35 95,34

 - Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 1.117,54 0,00



Số 

TT 
Nội dung Dự toán năm

Ước thực

hiện 6 tháng 

đầu năm 

2022

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2022 so với 

cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

 - Chi cục Kiểm lâm 26.218,93 1.313,05 1.313,05 264,95

 - Chi cục Trồng trọt, BVTV và thủy lợi 1.910,00 836,52 43,80 21,08
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